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Trường Tiểu học Túc Duyên                                                                              


TOÁN : Tiết 91
TỈ SỐ. TỈ SỐ PHẦN TRĂM (tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Nhận biết được tỉ số, tỉ số phần trăm của hai đại lượng cùng loại; đọc, viết được tỉ số, tỉ số phần trăm 

- Vận dụng giải được các bài tập, bài toán có liên quan đến tỉ số, tỉ số phần trăm.

- Có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy và năng lực giao tiếp toán học.

-Tích cực tìm hiểu bài, yêu thích môn Toán
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: SGK, VBT.
2. Học sinh: SGK, VBT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 1.Khởi động
 2.Khám phá
3.Luyện tập 
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4. Vận dụng


	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

Câu 1: Viết thương của phép chia 5 : 9 dưới dạng phân số.

Câu 2: Trong các phân số sau: 
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phân số nào là phân số thập phân ?

Câu 3: Viết phân số: 
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 thành phân số thập phân có mẫu số là 100?

Câu 4: Chuyển phân số thập phân: 
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thành số thập phân.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV giới thiệu bài mới.

a. Tỉ số. 

- GV giới thiệu tình huống.
? Trong bến xe buýt có tất cả mấy ô tô?

? Trong 7 ô tô có bao nhiêu ô tô điện? Bao nhiêu ô tô chạy bằng xăng?

? Ta coi 7 ô tô trong bến là 7 phần thì ô tô điện là mấy phần như thế? Ô tô chạy bằng xăng là mấy phần như thế?
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- GV đưa sơ đồ
? Số ô tô điện chiếm 3 phần mấy số ô tô ở bến?

- GV giới thiệu: Phân số 
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 còn được gọi là tỉ số. Ta nói: Tỉ số của ô tô điện và số ô tô ở bến là 3 : 7 hay  
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; viết là: 
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; đọc: ba phần bảy.
? Tỉ số 
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cho biết gì?

? Tỉ số của ô tô điện và số ô tô ở bến là bao nhiêu?

? Tỉ số của ô tô chạy bằng xăng và số ô tô ở bến là bao nhiêu?

? Tỉ số của ô tô điện và số ô tô chạy bằng xăng là bao nhiêu?

? Tỉ số của ô tô chạy bằng xăng và số ô tô điện là bao nhiêu?

- GV kết luận: Tỉ số của a và b là a : b hay 
[image: image10.wmf]b
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(b khác 0).
b. Tỉ số phần trăm
? Bạn rô-bốt khảo sát bao nhiêu bạn khối 5 tham gia các môn thể thao?

? Số bạn tham gia môn bơi?

? Số bạn tham gia môn cờ vua?

? Số bạn tham gia môn cầu lông?

? Tỉ số của số bạn tham gia ở môn bơi và số bạn được khảo sát là bao nhiêu?

? Tỉ số của số bạn tham gia ở môn cờ vua và số bạn được khảo sát là bao nhiêu?

? Tỉ số của số bạn tham gia ở môn cầu lông và số bạn được khảo sát là bao nhiêu?

? Mẫu số của 3 tỉ số trên có gì đặc biệt?

- GV: Các tỉ số 
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 được gọi là các tỉ số phần trăm. Tỉ số 
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 đọc là: bốn mươi ba phần trăm; viết là 43%; % là kí hiệu phần trăm

? Tỉ số của số bạn tham gia ở môn bơi và số bạn được khảo sát là bao nhiêu phần trăm?

? Tỉ số 43% cho biết điều gì?

? Tỉ số 43% được biểu thị dưới dạng phân số thập phân nào?

- GV nhận xét: Tỉ số phần trăm của số bạn tham gia môn bơi và số bạn được khảo sát là 43%. Tỉ số này cho biết cứ 100 bạn được khảo sát thì có 43 bạn tham gia môn bơi.

? Tỉ số của số bạn tham gia ở môn cờ vua và số bạn được khảo sát là bao nhiêu phần trăm?

? Tỉ số 31% cho biết điều gì?

? Tỉ số của số bạn tham gia ở môn cầu lông và số bạn được khảo sát là bao nhiêu phần trăm?

? Tỉ số 26% cho biết điều gì?

- Gọi HS đọc: 31%; 26%

- GV nhận xét tuyên dương
Bài 1. Hoàn thành bảng bên
- GV yêu cầu HS nhóm đôi.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.
Bài 2. Số
? Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?
- GV chấm bài, nhận xét, bổ sung.

a) Tỉ số của bạn nữ và số bạn nam 
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b) Tỉ số của bạn nam và số bạn nữ 
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c) Tỉ số của bạn nữ và tổng số bạn 
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- GV: Khi viết tỉ số các bạn nhớ đối tượng nào hỏi trước thì viết trước (viết lên tử số khi viết dưới dạng phân số)

Bài 3. 
- GV phát phiếu bài tập ghi nội dung bài 3.

- GVnhận xét, đưa đáp án đúng.
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? Bài hôm nay đã những nội dung gì?

- Nhận xét và tổng kết buổi học
- Về nhà ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
	- HS tham gia trò chơi

Câu 1:  
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Câu 2: 
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Câu 3: 
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Câu 4: 0,48
- HS ghi bài.

- HS quan sát tranh và cùng nhau nêu tình huống.
Trong bến xe buýt có tất cả 7 ô tô.

Có 3 ô tô điện, 4 ô tô chạy bằng xăng.

Ô tô điện là 3 phần, ô tô chạy bằng xăng là 4 phần như thế.

Số ô tô điện chiếm 
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 số ô tô ở trong bến.

- 2 - 3 HS đọc

Tỉ số 
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cho biết số ô tô điện bằng 
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số ô tô ở trong bến.

Tỉ số của ô tô điện và số ô tô ở bến là 
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Tỉ số của ô tô chạy bằng xăng và số ô tô ở bến là 3 : 7 hay 
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Tỉ số của ô tô điện và số ô tô chạy bằng xăng là 3 : 4 hay 
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Tỉ số của ô tô chạy bằng xăng và số ô tô điện là 4 : 3 hay 
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- HS lắng nghe và 3 - 4 HS nhắc lại quy tắc
- HS đọc ví dụ b SGK-5
Bạn rô-bốt khảo sát 100 bạn tham gia các môn thể thao.

Bơi có 43 bạn tham gia.

Cờ vua có 31 bạn tham gia.

Cầu lông: 26 bạn tham gia.
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- Mẫu số đều là 100.

- HS theo dõi 

- 3 - 4 HS đọc

43%

Cứ 100 bạn được khảo sát thì có 43 bạn tham gia môn bơi.
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phân số thập phân
- HS lắng nghe

+ 31%

+ Cứ 100 bạn được khảo sát thì có 31 bạn tham gia môn vờ vua.

+ 26%

+ Cứ 100 bạn được khảo sát thì có 31 bạn tham gia môn cầu lông.

- 2 đến 3 HS đọc

- Lắng nghe

- HS đọc yêu cầu nhóm đôi.

- 1 nhóm bảng phụ. 

- HS nhận xét. 
- HS đọc yêu cầu, làm vở. 

-1HS bảng lớp.
- HS nhận xét.

- HS đọc đề, làm phiếu.

- 1 HS trình bày.

- HS nhận xét, bổ sung.

- HS nêu nội dung bài.


Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………….
Ngày soạn: 19/1/2025
Ngày giảng: 21/1/2025
TOÁN : Tiết 92
 TỈ SỐ. TỈ SỐ PHẦN TRĂM (tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Viết được tỉ số, tỉ số phần trăm 

- Vận dụng giải được các bài tập, bài toán có liên quan đến tỉ số, tỉ số phần trăm.

- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, ...

- Chăm chỉ, chủ động trong tiết học và yêu thích môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên:  SGK, bảng phụ.
2. Học sinh: SGK, VBT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
2. Luyện tập
3. Vận dụng
	? Lớp 5A có 17 học sinh nam và 18 học sinh nữ. Tỉ số của số bạn nữ và tổng số học sinh của cả lớp là bao nhiêu?
- GV nhận xét, tuyên dương HS. 
- GV giới thiệu bài học. 
Bài 1. Tìm số thập phân thích hợp
? Lớp 5A có bao nhiêu bạn tham gia tổng vệ sinh? 

? Lớp 5B có bao nhiêu bạn tham gia tổng vệ sinh?

? Lớp 5C có bao nhiêu bạn tham gia tổng vệ sinh?

- GV yêu cầu HS làm nhóm đôi.
- GV nhận xét, đưa đáp án đúng. 

C. Tỉ số của số bạn lớp 5C và số bạn lớp 5B
? Nêu tỉ số của số bạn lớp 5A và số bạn lớp 5B?
? Nêu tỉ số của số bạn lớp 5A và số bạn lớp 5C?
Bài 2. Viết các tỉ số dưới đay thành tỉ số phần trăm (theo mẫu)
- GV phân tích mẫu:

Mẫu: a) 
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? Chúng ta phải biến đổi phân số ban đầu thành phân số gì?

Mẫu: b) 37,5 :100 = 37,5%

? Để viết tỉ số phần trăm khi có mẫu là 100 ta làm thế nào?

- GV cho HS làm cá nhân.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

a) 
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b) 5,2 : 100 = 5,2%; 
110,6 : 100 = 110,6%;

0,5 : 100 = 0,5%

Bài 3. Đ, S?

- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

? Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

a) Mai nói: 112,7%      ; 
    Việt nói: 113%

b) Mai nói: 112,7%         
    Việt nói: 113%

Bài 4. 
? Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

? Số ô tô có tải trọng đạt chuẩn biết chưa?

? Số ô tô có tải trọng chưa đạt chuẩn biết chưa?

? Làm thế nào để biết số ô tô có tải trọng chưa đạt chuẩn?

- GV đưa đáp án đúng.

Bài giải

Số ô tô có tải trọng không đạt chuẩn là:

100 – 92 = 8 (ô tô)

a) Số ô tô có tải trọng đạt chuẩn chiếm số phần trăm là:      
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b) Số ô tô có tải trọng không đạt chuẩn chiếm số phần trăm là:     
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           Đáp số: a) 92%;  b) 8%

? Bài hôm nay chúng ta đã học những gì?
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
- GV nhắc về nhà xem trước bài sau.
	- HS trả lời.
- HS nhận xét, bổ sung.

- HS ghi bài.
- HS đọc yêu cầu.

- HS thảo luận nhóm 2.
- HS báo cáo.

- HS nhận xét.
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- HS đọc yêu cầu, phân tích mẫu.
Thành phân số thập phân có mẫu số là 100.

Phần tử số ghi lại và thêm kí hiệu % vào sau tử số.

- 2 HS bảng lớp.
- HS nhận xét, bổ sung.
- HS đọc yêu cầu.

- HS làm cặp.

- HS báo cáo.
- HS nhận xét, bổ sung.
- HS đọc yêu cầu.

- HS làm vở, 1 bảng phụ.

- HS nhận xét.

- HS nêu.


Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………

Ngày soạn: 19/1/2025
Ngày giảng: 22/1/2025
TOÁN: Tiết 93
TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG (tiết 1).

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Nhận biết được tỉ lệ bản đồ, đọc được tỉ lệ trên bản đồ. 

- Vận dụng được tỉ lệ bản đồ để giải quyết một số tình huống thực tiễn là từ tỉ lệ bản đồ tìm độ dài thực tế và ngược lại.

-  Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực giải quyết vấn đề, ...
- Chăm chỉ, chủ động trong tiết học và yêu thích môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: SGK, bảng nhóm.
2. Học sinh: SGK, VBT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1, Khởi động
2. Khám phá
3. Thực hành
4. Vận dụng

	- GV tổ chức trò chơi “Đố em”.

   Tranh gì to lớn lạ ghê

Vẽ hết Âu, Á, Mĩ, Phi trong này.

                                      (Là gì?)      

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV: Bản đồ là hình thu nhỏ trên giấy tương đối chính xác về một khu vực hay toàn bộ bề mặt trái đất. Trên bản đồ lúc nào cũng có tỉ lệ bản đồ, vậy tỉ lệ này có có tác dụng gì? Chúng ta cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay.

a. Tỉ lệ bản đồ:

- GV yêu cầu HS quan sát SGK-8
? Bản đồ tên là gì?

? Góc phía dưới bản đồ ghi gì?

- GV: Ở góc phía dưới của một bản đồ có ghi 1 : 10 000 hay. Tỉ số đó là tỉ lệ bản đồ. Tỉ lệ 1 : 10 000 hay 
[image: image42.wmf]10000
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 cho biết hình ảnh một khu vực của thành phố Hồ Chí Minh được vẽ thu nhỏ lại 10 000 lần. Chẳng hạn: độ dài 1 cm trên bản đồ ứng với độ dài thật là 10 000 cm hay 100 m trong thực tế.  Tỉ lệ bản đồ có thể viết dưới dạng một phân số có tử số là 1. 

Chẳng hạn: 
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VD: 
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? Tỉ lệ bản đồ một khu vực thành phố Hồ chí Minh là 
[image: image48.wmf]10000
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 tỉ lệ bản đồ này được vẽ thu nhỏ lại bao nhiêu lần so với thực tế?

? 1 cm trên bản đồ ứng với độ dài thật là bao nhiêu xăng-ti-mét?

- GV cho HS xem bản đồ Việt Nam có tỉ lệ 1 : 1 000 000 

? Hãy đọc tỉ lệ của bản đồ?

? Tỉ lệ bản đồ 1:1 000 000 cho biết điều gì?

? Tỉ lệ bản đồ có thể viết dưới dạng nào?

? Tử số của phân số cho biết gì?

? Mẫu số của phân số cho biết gì?

- GV nhận xét, kết luận: tỉ lệ bản đồ là tỉ số giữa khoảng cách đo trên bản đồ và khoảng cách ngoài thực tế.
b. Hoạt động

Bài 1. 
a. Số?

? Nêu tên bản đồ và tỉ lệ của nó?
? Em hiểu tỉ lệ 1:1000 là như thế nào?

? Chiều dài của vườn hoa, cây cảnh trên giấy là bao nhiêu?

? Với tỉ lệ 1:1000 thì chiều dài vườn hoa, cây cảnh thực tế là bao nhiêu?

? Làm thế nào để em biết?

- GV yêu cầu HS làm nhóm đôi.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng. 
Bài giải

Trong thực tế chiều dài khu vườn hoa, cây cảnh là:

6 × 1000 = 6000 (cm)

6000 cm = 60m

Đáp số : 60m

- GV: Muốn tìm độ dài trong thực tế khi biết độ dài trên bản đồ ta lấy độ dài trên bản đồ nhân với mẫu của tỉ lệ bản đồ.
b. Số?

? Chiều rộng thực tế của khu vui chơi cho trẻ em là bao nhiêu?

? Với tỉ lệ đó thì chiều dài trên giấy là bao nhiêu?

? Nêu cách tìm chiều rộng khu vui chơi trên giấy?

 - GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 2, báo cáo kết quả.
Bài giải

Đổi: 50 m = 5 000 cm

Trên bản đồ, chiều rộng khu vui chơi cho trẻ em là:

5 000 : 1000 = 5 (cm)

Đáp số: 5 cm

- GV: Muốn tính độ dài trên bản đồ ta lấy độ dài thật (sau khi đã đổi về cùng đơn vị đo với độ dài thu nhỏ cần tìm) chia cho mẫu số của tỉ lệ bản đồ.
Bài 2. Tính 
? Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân
- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.
Bài giải

Đổi: 160 km = 16 000 000 (cm)

Trên bản đồ, quãng đường từ Lạng Sơn đến Hà nội dài số xăng-ti-mét là:

160 000 000 : 1 000 000 = 16 (cm)

                    Đáp số: 16 cm

? Nêu nội dung học của bài hôm nay?

- GV nhận xét, tuyên dương HS tích cực.
- Nhắc HS xem trước tiết sau.
	- HS chơi giải đố
Bản đồ.

- HS ghi bài.
- HS quan sát.

Bản đồ một khu vực của thành phố Hồ chí minh.

Ghi tỉ lệ 1 : 10 000

Được vẽ thu nhỏ lại 10 000 lần so với thực tế.

10 000 cm

- HS quan sát

Tỉ lệ một phần một triệu.

Cho biết nước Việt Nam được vẽ thu nhỏ lại 1 000 000 lần so với thực tế. Chẳng hạn: 1cm trên bản đồ ứng với độ dài thật là 1 000 000 cm.

Dưới dạng phân số

Tử số cho biết độ dài thu nhỏ trên bản đồ ứng với dộ dài cm, dm, ...
Mẫu số cho biết độ dài thật tương ứng với độ dài cm, dm, ...

- HS đọc yêu cầu.

- HS nêu.
6cm

6000 cm

Vì ngoài thực tế gấp lên 1000 lần nên ta lấy 6 × 1000

- HS làm nhóm đôi.

- 1 nhóm bảng phụ

- HS nhận xét.

50m
5cm

Đổi 50m ra đơn vị cm, rồi lấy số liệu đó chia cho 1000.

- HS làm nhóm đôi.

- 1 nhóm bảng phụ

- HS nhận xét.

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm vở.
- 1HS bảng phụ.

- HS nhận xét.
- HS nêu.


Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Ngày soạn: 22/1/2025
Ngày giảng: 23/1/2025
TOÁN : Tiết 94 
TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG (tiết 2).
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Vận dụng được tỉ lệ bản đồ để giải quyết một số tình huống thực tiễn là từ tỉ lệ bản đồ tìm độ dài thực tế và ngược lại.
- Có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy và năng lực giao tiếp toán học.
- Yêu thích môn Toán, tích cực, chủ động học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: SGK, VBT.
2. Học sinh: SGK, VBT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
2. Luyện tập
3. Vận dụng

	? Biết tỉ lệ bản đồ, biết độ dài trên giấy (thực tế) muốn tìm độ dài thực tế (trên bản đồ) ta làm thế nào?
- GV giới thiệu bài.

Bài 1. 
? Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

? Muốn tính độ dài trong thực tế khi biết độ dài trên bản đồ ta làm thế nào?

- GV yêu cầu làm vở.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

Bài giải

Quãng đường sắt Đà Nẵng – Nha Trang thực tế dài khoảng số ki-lô-mét là:

5 x 10 000 000 = 50 000 000 (cm)

50 000 000 cm = 500 (km)

                             Đáp số: 500 km

Bài 2. 
- GV yêu cầu HS làm nháp, giải thích cách làm.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

Bài giải

Đổi: 1 500 m = 150 000 cm; 

        1 200 m = 120 000 cm

Trên bản đồ, đoạn thẳng AB dài số xăng-ti-mét là:

150 000 : 3 000 = 50 (cm)

Trên bản đồ, đoạn thẳng AC dài số xăng-ti-mét là:

120 000 : 3000 = 40 (cm)

                    Đáp số: AB: 50 cm

                                 AC: 40 cm

Bài 3. Số?
- GV yêu cầu HS làm phiếu bài tập
- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.
Tỉ lệ bản đồ

1: 

10 000

1: 

1 000 000

1: 

500 000

Độ dài trên bản đồ (cm)

15

8

8

Độ dài thật (km)

1,5

80

40

Bài 4. Số
- GV yêu cầu HS thực hành đo theo cặp đôi và làm nháp.

- Mời đại diện các nhóm trình bày

- GV nhận xét, tuyên dương HS tích cực.

? Nêu nội dung bài học hôm nay? 
- GV nhận xét tiết học và  nhắc nhở HS xem lại bài.
	- HS nêu.
- HS viết bài.
- HS đọc yêu cầu, làm vở.
- 1 HS bảng phụ.

- HS nhận xét.
- HS đọc yêu cầu.

- HS làm nháp.

- 2 HS bảng phụ.

- HS nhận xét, bổ sung.
- HS đọc yêu cầu, làm phiếu bài tập theo nhóm 4.
- 1 nhóm gắn bảng lớp.

- HS nhận xét, bổ sung.

- HS đọc yêu cầu.

- HS thực hành đo theo cặp đôi và làm vào nháp
- Đại diện các nhóm trình bày.

VD: độ dài cạnh bàn học em đo được là 120 cm và đoạn thẳng em vẽ được là: 120 : 50 = 2,4 cm 

- HS nêu công thức.
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Ngày soạn: 22/1/2025
Ngày giảng: 24/1/2025
TOÁN: 95
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT 

TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ (tiết 1).

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Nhận biết và giải được bài toán tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó.

- Vận dụng giải các bài tập và bài toán thực tế liên quan.

-  Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực giải quyết vấn đề, ...

- Chăm chỉ, chủ động trong tiết học và yêu thích môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: SGK, bảng nhóm.
2. Học sinh: SGK, VBT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1, Khởi động
2. Khám phá
3. Luyện tập
4. Vận dụng

	? Lớp 5A có 18 bạn nam và 19 bạn nữ. Hãy viết tỉ số giữa số bạn nam và bạn nữ? ? Viết tỉ số của m và n, biết m = 3, n = 4?

- GV nhận xét.
- GV: Hôm nay chúng ta sẽ học một dạng bài mới Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

a. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số.

- GV yêu cầu HS đóng vai tình huống SGK- 12

- GV cho HS nêu lại bài toán. 

? Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?
? Số lịch của lớp 5A là mấy phần bằng nhau?

? Số lịch của lớp 5B là mấy phần bằng nhau?

? Tổng số lịch cả hai lớp đóng góp là bao nhiêu?

- GV tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng.    
Tóm tắt
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? Nhìn vào sơ đồ, tổng số phần bằng nhau của 2 lớp là bao nhiêu phần?

? 15 phần tương ứng với 60 quyển, vậy giá trị một phần là bao nhiêu quyển? Làm phép tính gì?
? Giá trị của mỗi phần là 4 quyển vậy lớp 5A có 7 phần như thế sẽ có bao nhiêu quyển?
? Tương tự như vậy thì lớp 5A có bao nhiêu quyển?
- GV yêu cầu HS nêu lại các bài giải.
Bài giải
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Tổng số phần bằng nhau là:

7 + 8 = 15 (phần)

Giá trị của một phần là:

60 : 15 = 4 (quyển)

Số quyển lịch của lớp 5A là:

4 × 7 = 28 (quyển)

Số quyển lịch của lớp 5B là:

4 × 8 = 32 (quyển)

Đáp số: Lớp 5A: 28 quyển lịch

              Lớp 5B: 32 quyển lịch

? Để giải bài toán này chúng ta cần giải theo mấy bước?
- GV: Để giải bài toán tìm hai số khi tổng và tỉ số ta phải đi 5 bước.
+ B1: Vẽ sơ đồ đoạn thẳng
+ B2: Tìm tổng số phần bằng nhau.

+ B3: Tìm giá trị của một phần.

+ B4: Tìm số lớn.

+ B5: Tìm số bé.

Ta có thể gộp bước 3 và bước 4 vào với nhau.

b. Hoạt động

Bài 1. 

? Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

? Bài toán thuộc dạng toán nào?

? Mỗi loại bò chiếm bao nhiêu phần?

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.
Bài giải

Ta có sơ đồ:    ? con

Bò khoang:                                      49 con              

Bò vàng: 


                                       ? con

Tổng số phần bằng nhau là:

2 + 5 = 7 (phần)

Số bò khoang là: 

49 : 7 × 2 = 14 (con)

Số bò vàng là:

49 : 7 × 5 = 35 (con)

Đáp số: Bò khoang: 14 con

          Bò vàng: 35 con 

Bài 2. 
? Bài toán cho biết gì? Hỏi gì? 
- GV cho HS làm vở.
- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

Bài giải

Ta có sơ đồ:          ?  đồng

Buổi sáng:                             18 000 000

Buổi chiều:                                đồng
                            ? đồng

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 2 = 5 (phần)

Số tiền bán được trong buổi sáng là:

18 000 000 : 5 x 3 = 10 800 000 (đồng)

Số tiền bán được trong buổi chiều là:

18 000 000 : 5 x 2 = 7 200 000 (đồng)

Đáp số: Buổi sáng: 18 000 000 (đồng)

             Buổi chiều: 7 200 000 (đồng)

? Bài học hôm nay đã học nội dung gì?

? Nêu các bước để làm dạng bài này?

- GV nhận xét, tuyên dương HS tích cực.

- Nhắc HS xem trước tiết sau.
	- HS làm bài
- HS nhận xét.

- HS viết bài.

- HS đóng vai tình huống SGK.

- HS đọc bài toán, tóm tắt bài.

7 phần bằng nhau.

8 phần bằng nhau.

60 quyển.

- HS quan sát GV tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng.

Cả hai lớp là 15 phần bằng nhau (7 + 8 = 15).

Mỗi phần là 4 quyển (lấy 60 : 15 = 4)

 4 × 7 = 28 quyển.

4 × 8 = 32 quyển.

- HS nêu lại bài giải.

5 bước.

- HS nêu lại các bước.

- HS đọc yêu cầu, làm nháp.

- 1 HS thực hiện bảng lớp
- HS nhận xét, bổ sung.
- HS đọc yêu cầu.
- HS làm vở.
- 1 HS bảng phụ.

- HS nhận xét.

- HS nêu nội dung.


Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………
TOÁN: ÔN
TỈ LỆ BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Vận dụng được tỉ lệ bản đồ để giải quyết một số tình huống thực tiễn là từ tỉ lệ bản đồ tìm độ dài thực tế và ngược lại.
- Có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy và năng lực giao tiếp toán học.
- Yêu thích môn Toán, tích cực, chủ động học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: SGK, VBT toán tập 2.
2. Học sinh: SGK, VBT tập 2.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
2. Luyện tập
3. Vận dụng

	? Biết tỉ lệ bản đồ, biết độ dài trên giấy (thực tế) muốn tìm độ dài thực tế (trên bản đồ) ta làm thế nào?

- GV giới thiệu bài.

Bài 1(VBT-9). 
? Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

? Muốn tính độ dài trong thực tế khi biết độ dài trên bản đồ ta làm thế nào?

- GV yêu cầu làm vở.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

Bài giải

Quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B thực tế dài số ki-lô-mét là:

6 x 10 000 000 = 60 000 000 (cm)

60 000 000 cm = 600 (km)

                             Đáp số: 600 km

Bài 2 (VBT-9). 
- GV yêu cầu HS làm nháp, giải thích cách làm.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

Bài giải

Đổi: 2 400 m = 240 000 cm; 

        2,1 km = 210 000 cm

Trên bản đồ, đoạn đường từ bản A đến trường tiểu học B dài là:

240 000 : 3 000 = 80 (cm)

Trên bản đồ, đoạn đường từ bản A đến chợ C dài là:

210 000 : 3000 = 70 (cm)

                    Đáp số: 80 cm và 70 cm

Bài 3 (VBT-9). 

- GV yêu cầu HS làm phiếu bài tập

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.
Tỉ lệ bản đồ

1: 

10 000

1: 

1 000 000

1: 

500 000

Độ dài trên bản đồ (cm)

12
15
16
Độ dài thật (km)

1,2
150
80

Bài 4 (VBT-9). 

- GV yêu cầu HS làm nháp.

- Mời đại diện các nhóm trình bày

- GV nhận xét, tuyên dương HS tích cực.

Bài giải

Đổi: 1,5 m = 150 cm; 

        0,9 m = 90 cm

Trên bản đồ, chiều dài của bàn học:

150 : 100 = 1,5 (cm)

Trên bản đồ, chiều rộng bàn học:

90 : 100 = 0,9 (cm)

                  Đáp số: 1,5 cm và 0,9 cm

? Nêu nội dung bài học hôm nay? 
- GV nhận xét tiết học và  nhắc nhở HS xem lại bài.
	- HS nêu.

- HS viết bài.

- HS đọc yêu cầu, làm vở.

- 1 HS bảng phụ.

- HS nhận xét.
- HS đọc yêu cầu.

- HS làm nháp.

- 2 HS bảng phụ.

- HS nhận xét, bổ sung.

- HS đọc yêu cầu, làm phiếu bài tập theo nhóm 4.

- 1 nhóm gắn bảng lớp.

- HS nhận xét, bổ sung.

- HS đọc yêu cầu, nhóm 2.

- HS báo cáo kết quả
- HS nhận xét.

- HS nêu nội dung.
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